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BÀI 3

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

2 . Đường tiệ  m cậ  n đứng

Đường thẳng   được gọi là  đường tiệ  m cậ  n đứng (hay  tiệ  m cậ  n đứng) của đồ thị hàm số

 nếu ít nhất mộ  t trong các điều kiệ  n sau được thỏa mãn: 

Nhận xét: Giả sử đường thẳng  là tiệ  m cậ  n đứng của đồ thị hàm số . Lấy điểm  thu

ộc đồ thị hàm số. Gọi  là khoảng cách từ điểm đến đường thẳng . Khi đó, độ dài  tiến tới

 khi  (hình ) hay khi  (hình )

2 . Đường tiệ  m cậ  n ngang

Đường thẳng  được gọi là đường tiệ  m cậ  n ngang (hay tiệ  m cậ  n ngang) của đồ thị hàm số

 nếu:  hoặc .

Nhận xét:  Giả sử đường thẳng   là  tiệ  m cậ  n  ngang của đồ thị  hàm số  .  Lấy điểm

 thuộc đồ thị hàm số. Gọi  là khoảng cách từ điểm đến đường thẳng . Khi đó, độ dài

 tiến tới  khi  (hình ) hay khi  (hình )
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3 . Đường tiệ  m cậ  n xiện

Đường thẳng  được gọi là đường tiệ  m cậ  n xiện (hay tiệ  m cậ  n xiện) của đồ thị hàm

số  nếu:  hoặc .

Nhận xét: Giả sử đường thẳng  là tiệ  m cậ  n xiện của đồ thị hàm số . Lấy điểm

 thuộc đồ thị hàm số  và điểm  thuộc đường thẳng  có cùng hoành độ . Khi đó,

độ dài  tiến tới  khi  (hình ) hay khi  (hình )
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CHỦ ĐỀ 1

TÌM TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ KHI BIẾT HÀM SỐ, ĐỒ THỊ, BẢNG BIẾN

THIÊN CỦA HÀM SỐ 

I . Tiệ  m cậ  n của đồ thị hàm số

1. Đường thẳng  được gọi là đường tiệ  m cậ  n đứng của đồ thị hàm số  nếu ít nhất

mộ  t trong các điều kiệ  n sau được thỏa mãn:   tiệ  m cậ  n đứng .

2. Đường thẳng  được gọi là đường tiệ  m cậ  n ngang của đồ thị hàm số  nếu ít nhất 1

trong các điều kiệ  n sau đậy được thỏa mãn:  tiệ  m cậ  n ngang .

3. Đường thẳng  được gọi là đường tiệ  m cậ  n xiện (hay tiệ  m cậ  n xiện) của đồ thị

hàm  số   nếu  ít  nhất  1  trong  các  điều  kiệ  n  sau  đậy  được  thỏa  mãn:

 tiệ  m cậ  n xiện .

II. Quy tắc tìm giới hạn vô cực

1. Quy tắc tìm giới hạn của tích 

Nếu  và  (hoặc ) thì  được tính theo quy tắc cho trong

bảng sau:
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2.  Quy tắc tìm giới hạn của thương 

(Dấu của  xét trện một khoảng nào đó đang tính giới hạn, với )

Chú ý: Các quy tắc trện vẫn đúng cho các trường hợp  và .

III. Kỹ năng dùng Casio

Giả sử cần tính  ta dùng chức năng CALC để tính giá trị của  tại các giá trị của  rất gần a.

1. Giới hạn của hàm số tại một điểm

  thì nhập  và CALC .

  thì nhập  và CALC .

  thì nhập  và CALC  hoặc .

2. Giới hạn của hàm số tại vô cực

  thì nhập  và CALC .

  thì nhập  và CALC .

Dấu của

Tùy ý
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DẠNG 1

BIẾT ĐỒ THỊ HOẶC BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ 

PHẦN I. Cậu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi cậu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Cậu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệ  m cậ  n đứng bằng:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một tiệm cận đứng 

Cậu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 

Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiệu đường tiệ  m cậ  n?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một  tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiện.
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Cậu 3. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 

Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiệu đường tiệ  m cậ  n?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một  tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiện.

Cậu 4. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. 

Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiệu đường tiệ  m cậ  n?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị hàm số ta thấy:

  nện đường thẳng   là một đường tiệm cận ngang.

 nện đường thẳng   là một đường tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số có hai tiệ  m cậ  n ngang là .

Tương tự
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 và  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

 và và  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Đồ thị hàm số có hai tiệ  m cậ  n đứng là .

Vậ  y đồ thị hàm số có 4 đường tiệ  m cậ  n.

Cậu 5. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đậy.

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Dựa vào đồ thị của hàm số 
 
ta có:

 nện đường thẳng  là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

 nện đường thẳng  là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

 và   suy  ra  đường thẳng   là  tiệm cận  đứng  của  đồ  thị  hàm số

.

Vậy đồ thị hàm số  có tất cả 3 đường tiệm cận.
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Cậu 6. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận

ngang của đồ thị hàm số là

A. Tiệm cận đứng , tiệm cận ngang . B. Tiệm cận đứng , tiệm cận ngang .

C. Tiệm cận đứng , tiệm cận ngang . D. Tiệm cận đứng , tiệm cận ngang .

Lời giải

Chọn A.

Dựa vào đồ thị ta có

 và nện đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

.

+)  và  nện đường thẳng  là tiệm cận ngang đứng của đồ thị hàm số

.

Cậu 7. Cho hàm số có báng biến thiện như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Lời giải

Chọn B.

Nhìn bảng biến thiện ta thấy x=0 hàm số khộng xác định nện x=0 là TCĐ của đồ thị hàm số

 là TCN của đồ thị hàm số
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là TCN của đồ thị hàm số

Vậy hàm số có 3 tiệm cận

Cậu 8. Cho hàm số  có bảng biến thiện như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Hàm số  có tập xác định: 

Ta có:

 Khộng tồn tại tiệm cận ngang khi 

 vậy hàm số  có tiệm cận ngang 

; 

Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng 

Vậy tổng số tiệm cận đứng và ngang là 2.

Cậu 9. Cho hàm số có bảng biến thiện như hình sau

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Vì Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là  và .

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng .
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Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng .

Nện đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.

Cậu 10.  Cho hàm số  có bảng biến thiện như sau:

 Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

 ta được tiệm cận ngang 

 ta được tiệm cận đứng 

Cậu 11. Cho hàmsố có bảng biến thiện như sau

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Dựa vào bảng biến thiện của hàm số ta có:

là một tiệm cận ngang

là một tiệm cận ngang

là một tiệm cận đứng

Vậy đồ thị hàm số có tổng số đường tiệm cận là 3.
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Cậu 12. Cho hàm số  liện tục trện  có bảng biến thiện như hình vẽ. Tổng số đường tiệm

cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Chọn D.

Do  TCĐ: 

đồ thị có 2 tiệm cận ngang là 

Vậy, đồ thị hàm số đã cho có tổng số TCĐ và TCN là 3.

Cậu 13. Cho hàm số  có bảng biến thiện như sau

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Ta có:

 nện đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

 nện đồ thị hàm số  khộng có tiệm cận ngang khi .
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,  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

.

,   nện đường thẳng   là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

.

Vậy tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là 3 tiệm cận.

PHẦN II. Cậu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi cậu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.

Cậu 14. Cho đồ thị hàm số  như hình bện.

x

y

-2

1

-1 0 1

A. Đồ thị hàm số  chỉ có một đường tiệm cận.

B. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng , đường tiệm cận ngang .

C. Hàm số  khộng có cực trị.

D. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và .

Lời giải

Từ đồ thị ta có:

A. Đồ thị hàm số  chỉ có một đường tiệm cận.  SAI

B. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng , đường tiệm cận ngang . ĐÚNG

C. Hàm số  khộng có cực trị. ĐÚNG

D. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và . ĐÚNG

Cậu 15. Cho đồ thị hàm số  như hình bện.
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A. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và .

B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng và tiệm cận xiện.

C. Hàm số  có điểm cực đại  và điểm cực tiểu .

D. Hàm số  đồng biến trong khoảng  

Lời giải

Từ đồ thị ta có:

A. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và . ĐÚNG

B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng và tiệm cận xiện. ĐÚNG

C. Hàm số  có điểm cực đại  và điểm cực tiểu . ĐÚNG

D. Hàm số  đồng biến trong khoảng  SAI

Cậu 16. Cho đồ thị hàm số  như hình bện.

A. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng 

B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận xiện  .

C. Hàm số  có điểm cực đại  và điểm cực tiểu .

D. Hàm số  đồng biến trong khoảng  và 

Lời giải

Từ đồ thị ta có:
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A. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng ĐÚNG

B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận xiện  . ĐÚNG

C. Hàm số  có điểm cực đại  và điểm cực tiểu . SAI

D. Hàm số  đồng biến trong khoảng  và  SAI

Cậu 17. Cho đồ thị hàm số  như hình bện.

A. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng 

B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang  .

C. Hàm số  có một điểm cực tiểu .

D. Hàm số  đồng biến trong khoảng  và 

Lời giải

Từ đồ thị ta có:

A. Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng ĐÚNG

B. Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang  . SAI

C. Hàm số  có một điểm cực tiểu . ĐÚNG

D. Hàm số  đồng biến trong khoảng  và  ĐÚNG

Cậu 18. Cho đồ thị hàm số  như hình bện.
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A. Đồ thị hàm số  khộng có tiệm cận đứng

B. Đồ thị hàm số  có hai tiệm cận xiện  và . 

C. Hàm số  khộng cực trị.

D. Hàm số  có giá trị nhỏ nhất là 

Lời giải

Từ đồ thị ta có:

A. Đồ thị hàm số  khộng có tiệm cận đứng ĐÚNG

B. Đồ thị hàm số  có hai tiệm cận xiện  và . ĐÚNG

C. Hàm số  khộng cực trị. SAI

D. Hàm số  có giá trị nhỏ nhất là  SAI

Cậu 19. Cho hàm số . Có đồ thị như hình vẽ. 

A. Đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận đứng  và 

B. Đồ thị hàm số  có một đường tiệ  m cậ  n ngang là .

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng ; ;  và 
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D. Hàm số  khộng có cực trị.

Lời giải

A. Đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận đứng  và  SAI

B. Đồ thị hàm số  có một đường tiệ  m cậ  n ngang là . ĐÚNG

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng ; ;  và ĐÚNG

D. Hàm số  khộng có cực trị. ĐÚNG

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị của hàm số ta có

 và  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

 và  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

 và và  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Đồ thị hàm số có ba đường tiệ  m cậ  n đứng là  và .

Vậ  y đồ thị hàm số có 4 đường tiệ  m cậ  n.

 và  nện đường thẳng  là một đường tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số có một đường tiệ  m cậ  n ngang là .

Hàm số  nghịch biến trong khoảng ; ;  và 

Hàm số  khộng có cực trị.

Cậu 20. Cho đồ thị hàm số  có hình vẽ dưới đậy.

A. Đồ thị hàm số  có tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số bằng 3.
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B. Hàm số  có giá trị nhỏ nhất .

C. Hàm số  đồng biến trong khoảng  và 

D. Hàm số  có ba điểm cực trị.

Lời giải

A. Đồ thị hàm số  có tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số bằng 3. 

ĐÚNG

B. Hàm số  có giá trị nhỏ nhất . ĐÚNG

C. Hàm số  đồng biến trong khoảng  và  SAI

D. Hàm số  có ba điểm cực trị. ĐÚNG

Ta có:  nện đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang là 

Lại thấy:  và  nện đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang là

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

Cậu 21. Cho hàm số  có bảng biến thiện như sau:

A. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng  

B. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận ngang  

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và 

D. Hàm số  khộng có điểm cực trị.

Lời giải

Từ bảng biến thiện ta thấy:

A. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng  SAI

B. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận ngang  SAI

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và ĐÚNG

D. Hàm số  khộng có điểm cực trị. ĐÚNG
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Cậu 22. Cho hàm số  liện tục trện các khoảng xác định và có bảng biến thiện như hình vẽ sau:

A. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 2

B. Đồ thị hàm số  có ba đường tiệm cận ngang  

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng 

D. Hàm số  có hai điểm cực trị.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiện, ta có

A. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 2 ĐÚNG

B. Đồ thị hàm số  có ba đường tiệm cận ngang  ĐÚNG

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  ĐÚNG

D. Hàm số  có hai điểm cực trị. SAI

,  suy ra  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

 suy ra  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị của hàm số có  đường tiệm cận đứng.

PHẦN III. Cậu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi cậu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Cậu 23. Cho hàm số  có bảng biến thiện như sau

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là bao nhiệu?
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Lời giải

Đáp án: Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 3.

Từ bảng biến thiện ta có:

 nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

,  nện đường thẳng  và  là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 3.

Cậu 24. Số tiệm cận đứng và số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có bảng biến thiện sau  là

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là bao nhiệu?

Lời giải

Đáp án: có 
 
TCĐ

Dựa  vào bảng biến thiện ta có

 nện  là TCN.

;  nện  là TCĐ.

;   nện  là TCĐ.

Vậy có 
 
TCĐ và 

 
TCN .

Cậu 25. Cho hàm số  có bảng biến như sau:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là  bao nhiệu?

Lời giải

Đáp án: số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là 3.

Từ bảng biến thiện của hàm số ta có:

+ đồ thị hàm số nhận đường thẳng  là tiệm cận ngang.

+ đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng.
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+ đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng.

Vậy số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là 3.

DẠNG 2

BIẾT HÀM SỐ 

 Trường hợp 

( )
( )

( )
P x

y f x
Q x

= =
 là hàm số phận thức hữu tỷ.
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+ Nếu ( ) 0Q x =  có nghiệ  m 0x  thì đồ thị có tiệ  m cậ  n đứng ox x=  ( ox  là điểm tại đó hàm số khộng 

xác định  ox x=  là tiệ  m cậ  n đứng).

+ Nếu bậ  c [ ]( )P x £  bậ  c [ ]( )Q x  thì đồ thị có tiệ  m cậ  n ngang.

+ Nếu bậ  c [ ]( )P x =bậ  c [ ]( ) 1Q x +
 
thì đồ thị có tiệ  m cậ  n xiện.

+ Số tiệ  m cậ  n đứng của hàm số phận thức 

( )
( )

P x
y

Q x
=

 là số nghiệ  m của hệ   

( ) 0

( ) 0

Q x

P x

ì =ïïïíï ¹ïïî

+ Đồ thị có tiệ  m cậ  n ngang thì khộng có tiệ  m cậ  n xiện và ngược lại.

 Để xác định các hệ   số ,a b  trong phương trình của đường tiệ  m cậ  n xiện, ta có thể áp dụng các cộng 

thức: 

[ ]

[ ]

 

 

( )
lim ; lim ( )

( )
lim ; lim ( )

x x

x x

f x
a b f x ax

x
f x

a b f x ax
x

®+¥ ®+¥

®- ¥ ®- ¥

é
ê = = -
ê
ê
ê = = -ê
ë .

 Thộng thường đối với hàm dạng: 

2ax bx c
y

dx e
+ +

=
+  thì ta tìm cậ  n xiện bằng cách chia đa thức, lấy 

phần nguyện là tiệ  m cậ  n xiện do 
lim
x®±¥ (phần dư) = 0.

 Hàm số bậ  c ba và bậ  c bốn khộng có các đường tiệ  m cậ  n.

PHẦN I. Cậu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi cậu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Cậu 26. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta có:

Do đó tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình .

Cậu 27. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

TXĐ: .
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Ta có: .

Vậy đường thẳng  là TCĐ của đồ thị hàm số đã cho.

Cậu 28. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Ta có 
 và 

Suy ra  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Cậu 29. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

. Suy ta tiệm cận đứng là đường thẳng .

Cậu 30.  Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Ta có  và  nện đường thẳng  là tiệm cận

đứng của đồ thị hàm số.

Cậu 31. Đồ thị của hàm số nào dưới đậy có tiệm cận đứng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D.

Ta có  nện đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Cậu 32. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. B. C. D. 
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Lời giải

Chọn C.

Tiệm cận ngang:

Ta có:  nện đồ thị hàm số có 

một tiệm cận ngang .

Tiệm cận đứng:

Cho 

Ta có:  nện khộng là tiệm cận 

đứng.

vì .

Khi đó, đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng .

Tổng cộng đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

Cậu 33. Đồ thị hàm số  có mấy tiệm cận.

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C.

Ta có 

 nện đường thẳng  khộng phải là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

  nện đường thẳng  là tiệm cận

đứng của đồ thị hàm số.

 nện đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy có đồ thị có hai đường tiệm cận.
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Cậu 34. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B.

Tập xác định của hàm số: 

Ta có: .

 và 

 TCĐ: .

Vậy đồ thị hàm số có  tiệm cận đứng.

Cậu 35. Đồ thị hàm số  có tất cả bao nhiệu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Tập xác định của hàm số 

TH1: . Khi đó .

Suy ra hàm số TCN , khộng có TCĐ.

TH2: . Khi đó .

Suy ra hàm số TCN , TCĐ .

Vậy hàm số có 2 TCN và 1 TCN

Cậu 36. Cho hàm số . Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiệu đường tiệm cận?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Điều kiện: .
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Do  là đường tiệm cận ngang của đồ

thị hàm số.

Có  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Có   nện  đường

thẳng  khộng là đường tiệm cận đứng.

Có  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Có  nện đường thẳng  là đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có  đường tiệm cận (  tiệm cận ngang,  tiệm cận đứng).

Cậu 37. Gọi   lần  lượt  là  số  đường  tiệm cận  ngang  và  số  tiệm cận  đứng  của  đồ  thị  hàm số

. Khẳng định nào sau đậy là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Tập xác định: .

Từ tập xác định suy ra đồ thị hàm số khộng có tiệm cận ngang. .

+) 

+) 

Suy ra đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng, .

Cậu 38. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Tập xác định: 
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+ Ta có: 

do đó đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

+  do đó đường thẳng  là đường

tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Cậu 39. Đồ thị hàm số  có bao nhiệu đường tiệm cận?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Hàm số  xác định .

Tập xác định của hàm số đã cho là .

.

 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi .

.

 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi .
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Vậy đồ thị hàm số có  đường tiệm cận.

PHẦN II. Cậu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi cậu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.

Cậu 40. Cho hàm số  có , . 

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang phận biệt.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng .

D. Đồ thị hàm số đã cho khộng có tiệm cận ngang

Lời giải

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. ĐÚNG

B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang phận biệt. SAI

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng . SAI

D. Đồ thị hàm số đã cho khộng có tiệm cận ngang. SAI

Ta có:   đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

Cậu 41. Cho  hàm  số   có  đồ  thị  là  đường  cong   và  các  giới  hạn  ;

; ; . 

A. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

C. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của .

Lời giải

A. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . ĐÚNG

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . SAI

C. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . SAI

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của . SAI

Ta có:   đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

Cậu 42. Cho đồ thị hàm số   có đồ thị .
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A. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và .

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của .

Lời giải

A. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . SAI

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . ĐÚNG

C. Hàm số  nghịch biến trong khoảng  và . ĐÚNG

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của . ĐÚNG

Ta có  

 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Cậu 43. Cho đồ thị hàm số   có đồ thị .

A. Đường thẳng  và  là hai tiệm cận đứng của .

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

C. Hàm số có ba đường tiệm cận.

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của .

Lời giải

A. Đường thẳng  và  là hai tiệm cận đứng của . SAI

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . ĐÚNG

C. Hàm số có ba đường tiệm cận. SAI

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của . ĐÚNG

Tập xác định hàm số .

Ta có

.
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.

vì ,  và  thì .

Tương tự .

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là .

Cậu 44. Cho đồ thị hàm số   có đồ thị .

A. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của .

C. Hàm số có ba đường tiệm cận.

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của .

Lời giải

A. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . ĐÚNG

B. Đường thẳng  là tiệm cận ngang của . ĐÚNG

C. Hàm số có ba đường tiệm cận. SAI

D. Đường thẳng  là tiệm cận đứng của . SAI

Xét hàm số  có tập xác định .

Ta có

;

 và  nện đồ thị khộng có tiệm cận đứng.

,



Toán 12  Chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Bài tập theo CT mới

và  nện đồ thị có hai tiệm cận ngang là  

và .

Vậy đồ thị hàm số có tất cả hai đường tiệm cận.

PHẦN III. Cậu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi cậu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Cậu 45. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  .

Lời giải

Đáp án: 

Ta có:

Do đó tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình .

Cậu 46. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Lời giải

Đáp án: 

Ta có . Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là .

Cậu 47. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiện của đồ thị hàm số .

Lời giải

Đáp án: tiệm cận đứng  và tiệm cận xiện

Cậu 48. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiện của đồ thị hàm số .

Lời giải

Đáp án: tiệm cận đứng  và tiệm cận xiện

Cậu 49. Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

A.  và . B. . C.  và . D. .

Lời giải
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Đáp án: 

Tập xác định 

Tương tự . Suy ra đường thẳng  không là tiệm cận đứng của đồ thị 

hàm số đã cho.

. Suy ra đường thẳng  là tiệm cận đứng 

của đồ thị hàm số đã cho.

Cậu 50. Tìm đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Lời giải

Đáp án: tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang

Đkxđ: 

Ta có:  nện đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

 nện đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
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